
BÁO GIÁ CAMERA HIKVISON
ĐẦU GHI HD-TVI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG GIÁ BÁN

ĐẦU GHI HYBRID TVI - IP HD1080P LITE H.265 Pro CHỐNG BÁO GIẢ & TÍCH HỢP Ổ CỨNG eSSD

DS-E04HGHI-B

4-ch 1080p Lite 1U H.265 eSSD DVR

Có sẵn

Tích hợp ổ cứng eSSD 330GB
Nhỏ gọn, Tiết kiệm điện
Scene-adaptive bitrate control video compression $1.565.420,56
Motion Detection 2.0: Thuật toán phân tích người và xe chống báo động giả $0,00
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video inputs $0,00
1080p Lite/720p/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) $0,00
Hỗ trợ camera IP: 1 kênh  H.265+/H.265 $0,00

DS-E08HGHI-B
8-ch 1080p Lite 1U H.265 eSSD DVR

Có sẵn
$1.808.411,21

Tích hợp ổ cứng eSSD 512GB $0,00
Hỗ trợ camera IP: 2 kênh  H.265+/H.265 $0,00

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE H.265 Pro+ (THẾ HỆ TURBO 4.0)
$0,00

DS-7204HGHI-K1 (S)

Đầu ghi hình 1080P Lite H.265 Pro+

có sẵn

$789.719,63
Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP $0,00
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) $0,00
Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB $0,00
Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) $0,00
Audio: 1 cổng In/Out $0,00
Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 × 1080 $0,00
Hỗ trợ add camera IP camera: $0,00
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DS-7204HGHI-K1 (S)

- 2 camera IP (lên 6-ch IP camera khi giảm số kênh TVI)

có sẵn

$0,00

DS-7208HGHI-K1 (S) - 2 camera IP (lên 10-ch IP camera khi giảm số kênh TVI)có sẵn $995.327,10

DS-7216HGHI-K1 (S) - 2 camera IP (lên 18-ch IP camera khi giảm số kênh TVI)có sẵn
$1.771.028,04

ĐẦU GHI HYBRID TVI - IP 4MP LITE H.265 Pro CHỐNG BÁO GIẢ & TÍCH HỢP Ổ CỨNG eSSD
$0,00

DS-E04HQHI-B

4-ch 4MP Lite 1U H.265 eSSD DVR

Có sẵn

$1.841.121,50
Tích hợp ổ cứng eSSD 330GB $0,00
Nhỏ gọn, Tiết kiệm điện $0,00
Scene-adaptive bitrate control video compression $0,00
Motion Detection 2.0: Thuật toán phân tích người và xe chống báo động giả $0,00
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video inputs $0,00
4 MP Lite@15 fps; 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) $0,00
Hỗ trợ camera IP: 1 kênh  H.265+/H.265 $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 PRO+ (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)
$0,00

DS-7208HQHI-K1/E(C)(S)

Đầu ghi hình 4MP Lite hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP:

Còn SL ít

$1.710.280,37
l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input $0,00
l Audio 1in/1out. $0,00
l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS $0,00
l Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB $0,00
l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. $0,00
Vỏ sắt $0,00
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DS-7208HQHI-K1/E(C)(S)

Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP:

Còn SL ít

$0,00
4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 PRO+ CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ
$0,00

iDS-7204HQHI-M1/E( C )

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI  H.265 Pro+ ACUSENSE 4 kênh

Có sẵn

$1.098.130,84
l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
Hỗ trợ full kênh chống cảnh báo chuyển động giả 
Motion detection 2.0 bằng cách nhận dạng người & xe $0,00
l Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB $1.098.130,84
l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input $0,00
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $0,00
Hỗ trợ add thêm 2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

iDS-7208HQHI-M1/E( C ) Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI  H.265 Pro+ ACUSENSE 8 kênhCó sẵn $1.710.280,37
Hỗ trợ add thêm 4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

iDS-7216HQHI-M1/E( C )

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI  H.265 Pro+ ACUSENSE 16 kênh

Có sẵn

$0,00
Ngõ ra HDMI 4K
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $0,00
Hỗ trợ add thêm 8 camera IP (Tối đa 24 camera IP khi giảm số kênh TVI)$3.037.383,18

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 PRO+ CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ HIỆU NĂNG CAO
$0,00

iDS-7204HQHI-M1/S

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI  H.265 Pro+ ACUSENSE

có sẵn

$0,00
l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
Hỗ trợ full kênh chống cảnh báo chuyển động giả 
Motion detection 2.0 bằng cách nhận dạng người & xe $0,00
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iDS-7204HQHI-M1/S
l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input

có sẵn
$1.448.598,13

l Audio 1in/1out. $0,00
l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS $0,00
l Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB $0,00
l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. $0,00
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $0,00
2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

iDS-7208HQHI-M1/S

Hỗ trợ full kênh chống cảnh báo chuyển động giả 
Motion detection 2.0 bằng cách nhận dạng người & xe có sẵn
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $2.242.990,65
4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

iDS-7216HQHI-M1/S

Hỗ trợ full kênh chống cảnh báo chuyển động giả 
Motion detection 2.0 bằng cách nhận dạng người & xe có sẵn $4.093.457,94
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $0,00
8 camera IP (Tối đa 24 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

iDS-7232HQHI-M2/S（E）

l Hỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB

có sẵn

Hỗ trợ full kênh chống cảnh báo chuyển động giả 
Motion detection 2.0 bằng cách nhận dạng người & xe $0,00
Ngõ ra HDMI 4K $0,00
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $7.378.504,67
8 camera IP (Tối đa 40 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 8MP H.265 PRO+ $0,00

iDS-7204HUHI-K1/E( S )

Đầu ghi 8MP lite

Có sẵn

$0,00
Chuẩn nén H.265 pro+ $0,00
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iDS-7204HUHI-K1/E( S ) 8 MP lite @ 15 fps, 5 MP @ 12 fps Có sẵn $0,00
Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP $1.696.261,68
Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng 10TB $0,00
Hỗ trợ add 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi bỏ bớt kênh TVI) $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 8MP H.265 PRO+ CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ
$0,00

iDS-7204HUHI-M1/E( C )

Đầu ghi 8MP lite

Có sẵn

$0,00
Chuẩn nén H.265 pro+ $0,00
8 MP lite @ 15 fps, 5 MP @ 12 fps $0,00
Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP $1.780.373,83
Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng 10TB $0,00
Hỗ trợ add 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi bỏ bớt kênh TVI) $0,00

iDS-7208HUHI-M1/E( C )
HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz

Có sẵn
$2.911.214,95

Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng 10TB $0,00
Hỗ trợ add 16 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi bỏ bớt kênh TVI) $0,00

iDS-7204HUHI-M1/S

Đầu ghi 8 MP lite 1U H.265 chống báo động giả

Có sẵn

Chống báo động giả bằng thuật toán deep learning phân tích người & xe $0,00
- Cảnh báo chuyển động: tất cả kênh $0,00
- Bảo vệ vành đai: 4 kênh
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
Hỗ trợ 8MP kênh 1, 8 MP lite kênh 2,3,4 $1.981.308,41
Hỗ trợ camera (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) $0,00
Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng 10TB $0,00
Hỗ trợ add thêm lên đến 8 camera IP (khi bớt kênh TVI) $0,00

iDS-7208HUHI-M1/S Hỗ trợ add thêm lên đến 16 camera IP (khi bớt kênh TVI) Có sẵn $3.172.897,20
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iDS-7208HUHI-M2/S
Hỗ trợ HDMI out 4K

Có sẵn
$0,00

Hỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng 10TB $3.537.383,18
Hỗ trợ add 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi bỏ bớt kênh TVI) `

iDS-7216HUHI-M2/S ( C )
Hỗ trợ HDMI out 4K

Có sẵnHỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng 10TB $6.621.495,33
Hỗ trợ add 16 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi bỏ bớt kênh TVI) $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4K H.265 PRO+ CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ

iDS-7204HTHI-M1/S ( C )

Đầu ghi Hybrid TVI-IP 4K hỗ trợ 
HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS và IP camera 8MP

Đặt hàng

$0,00
Hỗ trợ camera IP lên đến 8 MP cameras H.265+/H.
265/H.264+/H.264

$0,00
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.
264+/H.264 ở main stream, và H.265/H.264 ở 
substream

$0,00
H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian 
lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265.

$3.742.990,65
l Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập $0,00
l Ngõ ra HDMI 4K (3840 × 2160) $0,00
l Hỗ trợ cổng CVBS $0,00
l Hỗ trợ ổ cứng lên đến 10TB $0,00
Hỗ trợ 1 cổng Sata $0,00
l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name 
System)

$0,00
Hỗ trợ add camera IP camera 8MP: $0,00
- Đầu 4 kênh: 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi 
giảm số kênh TVI)

$0,00

iDS-7208HTHI-M2/S ( C )
Hỗ trợ 2 cổng Sata

Đặt hàng
$0,00

Hỗ trợ add camera IP camera 8MP: $7.299.065,42
- Đầu 8 kênh: 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi 
giảm số kênh TVI)

$0,00
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ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4 Ổ CỨNG TVI 4MP Lite H.265 PRO+ (THẾ HỆ TURBO 4.0)

DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+.

Đặt hàng

$0,00
l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP $0,00
l Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) $15.612.149,53
l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS $0,00
l Hỗ trợ kênh full 3MP: $0,00
- DS-7316/24/32HQHI-K4: Kênh 1/2/3/4 $0,00
l Hỗ trợ ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. Cổng HDMI xuất hình 4K $0,00
Audio in/out: 4/1 $0,00
Alarm in/out: 14/6 $0,00
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $0,00
- Đầu 32 kênh: 16 camera IP (Tối đa 48 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4 Ổ CỨNG CHỐNG BÁO GIẢ AcuSense DVR
$0,00

iDS-7332HUHI-M4/S

32-ch 5MP 1.5U H.265 AcuSense DVR

Đặt hàng

$0,00
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
Hỗ trợ camera 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps $0,00
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video inputs $23.373.831,78
Hỗ trợ lên đến 64-ch IP camera $0,00
Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10 $0,00
Audio in/out: 4/1 $0,00
Alarm in/out: 14/6 $0,00
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iDS-7332HUHI-M4/S

Hỗ trợ 4 khe ổ cứng, lên đến 12TB/khe

Đặt hàng

$0,00
2 cổng HDMI. HDMI2 xuất hình 4K $0,00
Incoming Bandwidth: 320 Mbps $0,00
Outgoing Bandwidth: 256Mbps $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG 3MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ AcuSense DVR
$0,00

iDS-8132HQHI-M8/S

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+.

Đặt hàng

$0,00
l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP $0,00
l Hỗ trợ 8 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) $0,00
l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS $0,00
l Hỗ trợ kênh full 3MP: Kênh 1/2/3/4 $0,00
l Hỗ trợ ngõ ra hình ảnh: CVBS/VGA/HDMI 1/HDMI 2. Cổng HDMI 2 xuất hình 4K$0,00
Audio in/out: 4/1 $0,00
Alarm in/out: 14/6 $0,00
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: $0,00
- Đầu 32 kênh: 16 camera IP (Tối đa 48 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4K 8 Ổ CỨNG TVI 5MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ AcuSense DVR
$0,00

iDS-9032HUHI-M8/S

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+.

Đặt hàng

$0,00
l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 $0,00
l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP $0,00
l Hỗ trợ 8 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) $0,00
l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS $0,00
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iDS-9032HUHI-M8/S l Hỗ trợ ngõ ra hình ảnh: CVBS/VGA/HDMI 1/HDMI 2. Cổng HDMI 2 xuất hình 4KĐặt hàng $0,00
l Hỗ trợ 2 cổng mạng 10M/100M/1000M $0,00
l Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10. $0,00
Audio in/out: 4/1 $0,00
Alarm in/out: 14/6 $0,00
Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 8MP: $0,00
- Đầu 32 kênh: 16 camera IP (Tối đa 48 camera IP khi giảm số kênh TVI) $0,00

* Giá đã bao gồm 10% VAT.
* Bảo hành 24 tháng.
* Thông số kỹ thuật trên bảng báo giá là thông số tham khảo. Vui lòng xem trên catalog của từng sản phẩm để 
biết thông số kỹ thuật chi tiết
* Bảng giá lẻ chỉ áp dụng cho các mặt hàng có sẵn tại kho. Vui lòng liên hệ để biết chính xác giá đặt hàng $0,00


